	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 17
(Bản word có giải)

Giải quyết vấn đề - VẬT LÝ
Câu 1 (VD): Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 1,2B. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? 

A. 8 người 
B. 18 người 
C. 12 người 
D. 15 người 

Câu 2 (VD): Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100g vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8cm. Tần số góc của dao động
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Câu 3 (VDC): Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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 và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức 
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, công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là:

A. 100W 
B. 400W 
C. 200W 
D. 150W 

Câu 4 (VD): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, trên màn quan sát thu được khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là L. Tịnh tiến màn 36 cm theo phương vuông góc với màn tới vị trí mới thì khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp cũng là L. Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng chứa hai khe lúc đầu là

A. 1,8m 
B. 1,5m 
C. 2m 
D. 2,5m 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Có bao giờ bạn từng nghe thấy người xung quanh hỏi nhau: “Chiếc ô tô này bao nhiêu mã lực?” hay “Động cơ bao nhiêu mã lực?”

Mã lực là đơn vị được sử dụng phổ biến hiện nay để tính công suất động cơ nhưng không phải ai cũng hiểu mã lực là gì và bằng bao nhiêu nếu tính ra các đơn vị thường dùng. 

Khái niệm mã lực được đưa ra đầu tiên bởi nhà khoa học người Scotland, Jame Watt. Mã lực đúng như tên gọi của nó chính là “sức ngựa” (viết tắt là HP - Horse Power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1giây hay 
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. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị "mã lực" và "kW" (kilô watt), người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau:
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Để có hình ảnh trực quan hơn, mã lực cơ học được mô tả là công mà một chú ngựa bỏ ra để kéo 33 000 pound (1 pound = 454 gram) lên 1 foot (30,48 cm) trong thời gian 1 phút (minute).
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Câu 5 (TH): Một chiếc mô tô dung tích 
[image: image15.wmf]3
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 công suất 95,2 mã lực tương ứng với: 

A. 140W 
B. 70W 
C. 70kW 
D. 35kW 

Câu 6 (VD): Có các phát biểu dưới đây. Số phát biểu không đúng là:

1. Mã lực là đơn vị đo công suất

2. Mã lực tương đương với đơn vị đo điện năng kwh.

3. Công suất của một máy càng lớn thì khả năng sinh công của máy đó càng nhanh

4. Công suất của một ô tô càng lớn thì khả năng tăng tốc càng nhanh

5. Công suất của một ô tô càng lớn thì lực kéo của nó càng khỏe 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 7 (VD): Muốn bơm nước từ một giếng sâu 15m lên mặt đất người ta dùng một máy bơm nước có công suất 2HP, hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ? Biết khối lượng riêng của nước là 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước (thủy năng) thành điện năng. Nước được tụ lại từ các đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn đến các tổ máy, năng lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước và làm quay tua-bin, tua-bin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện và thoát ra bằng cửa thoát.

 Năng lượng điện từ nhà máy thủy điện là một dạng năng lượng tái sinh, năng lượng sạch vì không thải các khí có hại cho môi trường như các nhà máy điện khác.

 Tại Việt Nam vai trò của nhà máy thủy điện là rất quan trọng. Nhà máy thủy điện Hòa Bình là nguồn cung cấp điện chính cho đường dây điện cao thế 500kV Bắc-Nam. Nhà máy thủy điện Hòa Bình có một số thông tin sau:
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Dung tích: 
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Diện tích bề mặt: 
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Tua bin: 
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Công suất lắp đặt: 
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Lượng điện hàng năm: 
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Câu 8 (TH): Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi: 

A. nhiệt năng thành điện năng. 
B. cơ năng thành điện năng. 

C. quang năng thành điện năng. 
D. hóa năng thành điện năng. 

Câu 9 (VD): Số thông tin đúng trong số các thông tin về nhà máy thủy điện Hòa Bình dưới đây là:

1. Có vĩ độ 
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2. cu ftcu ft (foot khối) là đơn vị đo thể tích trong hệ đo lường Anh - Mỹ, với: 
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3. 8 tổ máy hoạt động hết công suất thì mỗi năm sản ra được lượng điện năng là 
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4. sq mi (dặm vuông Anh) là đơn vị đo diện tích trong hệ đo lường Anh - Mỹ, với: 
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5. Công suất mỗi tổ máy theo thiết kế là 240 MW. 

A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1 

Câu 10 (VD): Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 
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 và có hiệu suất bằng 80. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 
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 so với tua bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước đến tua bin của máy phát điện 
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 nước tương đương với 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (VD): Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 1,2B. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? 

A. 8 người 
B. 18 người 
C. 12 người 
D. 15 người 
Phương pháp giải: 
Công thức tính mực cường độ âm: 
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Công thức tính cường độ âm: 
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Giải chi tiết: 
Khi có một đàn giao hưởng: 
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Khi có n đàn giao hưởng: 
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⇒ Giàn nhạc giao hưởng có 15 người.
Câu 2 (VD): Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100g vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8cm. Tần số góc của dao động
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Phương pháp giải: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị
Độ dài quỹ đạo dao động: 
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Thế năng của con lắc lò xo: 
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Giải chi tiết: 
Độ dài quỹ đạo dao động của con lắc là: 
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Từ đồ thị ta thấy khi động năng bằng 0, thế năng của con lắc: 
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Câu 3 (VDC): Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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 và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức 
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, công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là:

A. 100W 
B. 400W 
C. 200W 
D. 150W 
Phương pháp giải: 
Công suất tiêu thụ : 
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Độ lệch pha giữa u và i được xác định : 
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Thay đổi C để P cực đại thì tức là xảy ra cộng hưởng, khi đó 
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Giải chi tiết: 
Khi C = C1 thì độ lệch pha giữa u và i được xác định:
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Áp dụng công thức tính công suất:
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Thay đổi C để P cực đại thì tức là xảy ra cộng hưởng, khi đó: 
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Câu 4 (VD): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, trên màn quan sát thu được khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là L. Tịnh tiến màn 36 cm theo phương vuông góc với màn tới vị trí mới thì khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp cũng là L. Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng chứa hai khe lúc đầu là

A. 1,8m 
B. 1,5m 
C. 2m 
D. 2,5m 
Phương pháp giải: 
+ Khoảng cách giữa n vân sáng liên tiếp: 
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+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
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Giải chi tiết: 
Ta có:
+ Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp: 
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+ Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp: 
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Lại có: 
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Lấy 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Có bao giờ bạn từng nghe thấy người xung quanh hỏi nhau: “Chiếc ô tô này bao nhiêu mã lực?” hay “Động cơ bao nhiêu mã lực?”

Mã lực là đơn vị được sử dụng phổ biến hiện nay để tính công suất động cơ nhưng không phải ai cũng hiểu mã lực là gì và bằng bao nhiêu nếu tính ra các đơn vị thường dùng. 

Khái niệm mã lực được đưa ra đầu tiên bởi nhà khoa học người Scotland, Jame Watt. Mã lực đúng như tên gọi của nó chính là “sức ngựa” (viết tắt là HP - Horse Power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1giây hay 
[image: image77.wmf]175/

=

HPkgms

. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị "mã lực" và "kW" (kilô watt), người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau:

 • 
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Để có hình ảnh trực quan hơn, mã lực cơ học được mô tả là công mà một chú ngựa bỏ ra để kéo 33 000 pound (1 pound = 454 gram) lên 1 foot (30,48 cm) trong thời gian 1 phút (minute).
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Câu 5 (TH): Một chiếc mô tô dung tích 
[image: image81.wmf]3
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 công suất 95,2 mã lực tương ứng với: 

A. 140W 
B. 70W 
C. 70kW 
D. 35kW 

Phương pháp giải: 
Đổi đơn vị: 
[image: image82.wmf]10,736
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Giải chi tiết: 
Công suất của mô tô: 
[image: image84.wmf]95,295,2.0,73670
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Câu 6 (VD): Có các phát biểu dưới đây. Số phát biểu không đúng là:

1. Mã lực là đơn vị đo công suất

2. Mã lực tương đương với đơn vị đo điện năng kwh.

3. Công suất của một máy càng lớn thì khả năng sinh công của máy đó càng nhanh

4. Công suất của một ô tô càng lớn thì khả năng tăng tốc càng nhanh

5. Công suất của một ô tô càng lớn thì lực kéo của nó càng khỏe 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Phương pháp giải: 
+ Sử dụng kĩ năng khai thác thông tin từ đoạn văn.
+ Công thức tính công: 
[image: image85.wmf].
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+ Động cơ đốt trong bao gồm 2 thông số chính là công suất và mô-men xoắn. Mô-men xoắn chính là lực sinh ra khi xảy ra hiện tượng vật thể quay quanh trục và nó có nguồn gốc từ những thí nghiệm của nhà khoa học nổi tiếng Archimede về đòn bẩy. Khi có một lực tác động vào một vật khiến nó quay quanh một điểm, mô-men xoắn sẽ xuất hiện. Một chiếc xe có mô-men xoắn càng lớn thì lực quay của bánh xe càng mạnh. Đại lượng còn lại là công suất của động cơ, công suất tượng trưng cho khả năng đạt tốc độ nhanh hay chậm mà không tượng trưng cho lực quay hay sức mạnh của bánh xe.
Giải chi tiết: 
+ Mã lực là đơn vị đo công suất ⇒ 1 Đúng.
+ Mã lực tương đương với đơn vị đo công suất 
[image: image86.wmf](
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⇒ 2 Sai.
+ Ta có 
[image: image87.wmf].
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, khi P càng lớn thì A càng lớn ⇒ 3 Đúng.
+ Công suất của một ô tô càng lớn thì khả năng tăng tốc càng nhanh ⇒ 4 Đúng; 5 Sai.
⇒ Có 3 phát biểu đúng và 2 phát biểu sai.
Câu 7 (VD): Muốn bơm nước từ một giếng sâu 15m lên mặt đất người ta dùng một máy bơm nước có công suất 2HP, hiệu suất 50%. Tính lượng nước bơm được trong 1 giờ? Biết khối lượng riêng của nước là 
[image: image88.wmf]3
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 và 
[image: image89.wmf]1736
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[image: image90.wmf]2
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image93.wmf]3
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D. 
[image: image94.wmf]3
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Phương pháp giải: 
Công thức tính công: 
[image: image95.wmf].
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Thế năng trọng trường: 
[image: image96.wmf]=
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Hiệu suất: 
[image: image97.wmf].100%
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Công thức tính khối lượng riêng: 
[image: image98.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Công suất của máy bơm là: 
[image: image99.wmf]22.7361472
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Công của máy bơm thực hiện trong 1 giờ (công toàn phần) là: 
[image: image100.wmf].1472.36005299200
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Công để lượng nước m(kg) lên độ cao h (công có ích): 
[image: image101.wmf]=
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Hiệu suất của máy bơm: 
[image: image102.wmf].100%50%0,50,5
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Khối lượng nước bơm lên được trong 1 giờ là: 
[image: image104.wmf]0,5.5299200
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Thể tích nước bơm lên được trong 1 giờ: 
[image: image105.wmf](
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước (thủy năng) thành điện năng. Nước được tụ lại từ các đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn đến các tổ máy, năng lượng dòng chảy của nước được truyền tới tua-bin nước và làm quay tua-bin, tua-bin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện và thoát ra bằng cửa thoát.

 Năng lượng điện từ nhà máy thủy điện là một dạng năng lượng tái sinh, năng lượng sạch vì không thải các khí có hại cho môi trường như các nhà máy điện khác.

 Tại Việt Nam vai trò của nhà máy thủy điện là rất quan trọng. Nhà máy thủy điện Hòa Bình là nguồn cung cấp điện chính cho đường dây điện cao thế 500kV Bắc-Nam. Nhà máy thủy điện Hòa Bình có một số thông tin sau:

Tọa độ: 
[image: image106.wmf]00
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Dung tích: 
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Diện tích bề mặt: 
[image: image108.wmf](
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Tua bin: 
[image: image109.wmf]8240
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Công suất lắp đặt: 
[image: image110.wmf]1.920
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Lượng điện hàng năm: 
[image: image111.wmf]8.160
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[image: image112.png]Tai liéu nay duoc phat hanh trén website Tailieuchuan.vn




Câu 8 (TH): Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi: 

A. nhiệt năng thành điện năng. 
B. cơ năng thành điện năng. 

C. quang năng thành điện năng. 
D. hóa năng thành điện năng. 
Phương pháp giải: 
Thế năng trọng trường: 
[image: image113.wmf]=
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Động năng: 
[image: image114.wmf]2
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Cơ năng: 
[image: image115.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ chứa đã được chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng.
⇒ Phát biểu đúng là: Ở các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện xảy ra quá trình biến đổi cơ năng thành điện năng.
Câu 9 (VD): Số thông tin đúng trong số các thông tin về nhà máy thủy điện Hòa Bình dưới đây là:

1. Có vĩ độ 
[image: image116.wmf]00
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2. cu ftcu ft (foot khối) là đơn vị đo thể tích trong hệ đo lường Anh - Mỹ, với: 
[image: image117.wmf]3
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3. 8 tổ máy hoạt động hết công suất thì mỗi năm sản ra được lượng điện năng là 
[image: image118.wmf]8.160
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4. sq mi (dặm vuông Anh) là đơn vị đo diện tích trong hệ đo lường Anh - Mỹ, với: 
[image: image119.wmf]2

12,6

»

  

sqmim


5. Công suất mỗi tổ máy theo thiết kế là 240 MW. 

A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1 
Phương pháp giải: 
Xử lí thông tin từ đoạn văn.
Công thức tính điện năng: 
[image: image120.wmf].
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Giải chi tiết: 
1. Nhà máy thủy điện Hòa Bình có tọa độ: 
[image: image121.wmf]00
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⇒ Có vĩ độ 
[image: image122.wmf]0
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[image: image123.wmf]0
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⇒ 1 Đúng.
2. Dung tích:  
[image: image124.wmf](
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[image: image125.wmf]210
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[image: image126.wmf]3

10

1600000000

10,02807

5,7.10

Þ=»

cuftm

⇒ 2 Đúng.
3. Tua bin: 
[image: image127.wmf]8240
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⇒ Công suất hoạt động của 8 tổ máy là: 
[image: image128.wmf]8.24019201,920

===

PWMW


Khi 8 tổ máy hoạt động hết công suất (8 tổ máy đều hoạt động trong 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ) thì mỗi năm sản ra được lượng điện năng là: 
[image: image129.wmf].1,920.365.2416819,2
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⇒ 3 Sai.
4. Diện tích bề mặt: 
[image: image130.wmf](

)

2

20880

   

kmsqmi



[image: image131.wmf]22
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⇒ 4 Sai.
5. Tua bin: 
[image: image132.wmf]8240
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⇒ Có 8 tổ máy, công suất mỗi tổ máy theo thiết kế là 240 MW
⇒ 5 Đúng.
⇒ Có 3 phát biểu đúng, 2 phát biểu sai.
Câu 10 (VD): Một nhà máy thủy điện có công suất phát điện là 
[image: image133.wmf]8
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 và có hiệu suất bằng 80. Mực nước ở hồ chứa nước có độ cao 
[image: image134.wmf]1000
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 so với tua bin của máy phát điện. Tính lưu lượng nước đến tua bin của máy phát điện 
[image: image135.wmf](
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 nước tương đương với 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image142.wmf](
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Phương pháp giải: 
+ Thế năng trọng trường: 
[image: image143.wmf]=
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+ Hiệu suất: 
[image: image144.wmf].100%.100%
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Giải chi tiết: 
+ Công suất phát điện: 
[image: image145.wmf]8
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+ Thế năng của nước ở độ cao h chuyển hóa thành động năng của dòng nước trong tua bin (công toàn phần) và chuyển hóa thành công phát điện ở máy phát (công có ích).
Do đó, hiệu suất của nhà máy được tính: 
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Như vậy trong 1 giây có một khối lượng nước là 
[image: image149.wmf]3
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 nước chảy qua ống, hay lưu lượng của nước trong ống là 
[image: image150.wmf](
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